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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 30/8/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4418
	Nguyễn Văn Ngọc
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	4419
	Đàm Thị Thu Thảo
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	4424
	Phan Thị Hiểu
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	4426
	Ngô Qúy Hợp
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	4427
	Nguyễn Xuân Quang
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	4428
	Võ Xuân Tâm
	Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7
	4430
	Mai Thị Huyền Ly
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8
	4434
	Nguyễn Chí Tâm
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	4435
	Hồ Thị Thu Hồng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	4436
	Ngô Huy Hoàng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	4439
	Nguyễn Thị Phương Thúy
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	4440
	Nguyễn Văn Xen
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	4441
	Phan Thị Phương Anh
	Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	4443
	Nguyễn Hải Long
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	4445
	Phạm Thị Hạnh
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16
	4446
	Võ Văn Thắng
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17
	4447
	Nguyễn Văn Trung
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	4453
	Phạm Hữu Bằng
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	19
	4455
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	4456
	Hoàng Thị Nha Trang
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21
	4457
	Hoàng Thị Thúy Hằng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	4461
	Cao Ngọc Phương Trinh
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình


